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KẾ HOẠCH 

 Tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026 

  

Trong các tháng cuối năm 2025, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả 
nước diễn biến phức tạp, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), bệnh Lở 
mồm long móng (LMLM), dịch Cúm gia cầm, bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò..... 

Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dịch bệnh LMLM, DTLCP...... ; tại địa bàn xã từ tháng 
8/2025 đến tháng 11/2025 cũng đã xảy ra dịch bệnh DTLCP tại 02 hộ gia đình làm 

67 con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng là 3.768 kg. Mặc dù vậy, với sự quan 
tâm lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền các cấp, tình hình dịch bệnh bước đầu 

được kiểm soát ngay từ khi mới phát sinh ổ dịch, không phát sinh dịch bệnh diện 
rộng trên đàn gia súc, gia cầm; Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 

26/11/2024 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Phòng, chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm, động vật thuỷ sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hoá năm 2025; công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 2 năm 

2025 đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Kết quả cụ thể như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2025 

1. Kết quả tiêm phòng đợt 2/2025     

- Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó: xã đã tiêm được 1.840 con/1.840 

con, đạt 100%. 

- Tiêm phòng cho đàn gia súc:  

a) Tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn (tổng đàn lợn 497 con) 

Tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng (LMLM), vắc xin Tam liên: 
405/497con đạt 81,4% so với kế hoạch 

b) Tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu bò 

 Tiêm vắc xin LMLM, tiêm vắc xin tụ huyết trùng (THT) cho đàn trâu bò 
được 285 con/352 con, đạt 80,09%. Tiêm Vắc xin viêm da nổi cục (VDNC) 270 

con /352 con đạt 76,7%. 

c) Tiêm phòng cho đàn gia cầm:  

Toàn xã đã triển khai tiêm Vắc xin Cúm gia cầm, kết quả tiêm được 6.350 
con/7.680 con đạt 82,6% kế hoạch. 

          2.  Những hạn chế,  tồn tại và nguyên nhân 

 2.1.  Những tồn tại,  hạn chế 

 - Công tác tiêm phòng đợt 2/2025 đã được triển khai kịp thời nhưng thời 
gian tiêm phòng còn kéo dài do nhiều yếu tố khách quan. 



 
 

 

 
 

 - Công tác thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm, số hộ chăn nuôi chưa sát 

với thực tế, chưa kịp thời. Việc giám sát tiêm phòng tại các trang trại, gia trại, 
các hộ chăn nuôi vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến công 

tác phòng, chống dịch bệnh; công tác tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật 
nuôi khi bổ sung đàn, tái đàn thực hiện chưa hiệu quả. 

 - Công tác kê khai chăn nuôi ban đầu theo quy định của Luật Chăn nuôi; 

và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ NN và PTNT; 
Thông tư số 18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ NN và 

PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-
BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về hoạt động chăn 
nuôi đã được triển khai thực hiện nhưng chưa nghiêm túc, chưa đúng quy định. 

        2.2. Nguyên nhân 

 - Ban chỉ huy một số thôn chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, còn nể nang. 

 - Công tác rà soát, thống kê tổng đàn còn chưa sát, danh sách các hộ chăn 
nuôi chưa chính xác, việc cập nhật đàn phát sinh chưa kịp thời nên công tác tiêm 

phòng bổ sung cho đàn mới tái đàn chưa thực hiện được, gây khó khăn cho công 
tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh.  

- Công tác thông tin tuyên truyền các quy định, lợi ích của tiêm vắc xin 
phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi chưa thường xuyên, nhận thức của một  

bộ phận người chăn nuôi về lợi ích của công tác tiêm phòng còn hạn chế, việc 
khai báo tổng đàn vật nuôi ở một số hộ chăn nuôi còn thiếu trung thực… 

 II. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2026 

 1. Mục đích, yêu cầu 

   - Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 
35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật thú y; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 
264/KH - UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin đàn gia súc, 
gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026. 

 - Tiêm vắcxin phòng bắt buộc 100% cho đàn đàn chó và 90% cho đàn gia 
súc, gia cầm trong diện tiêm, đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật, nhằm 

chủ động, ngăn chặn, phòng, khống chế, dập tắt các loại dịch bệnh động vật; giảm 
thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới nhằm đảm bảo an toàn cho sản 
xuất chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn xã. 

2.  Đối tượng, các bệnh bắt buộc tiêm phòng 

2.1. Đàn trâu, bò, dê: Tiêm vắcxin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT), Viêm 

da nổi cục trâu, bò và Lở mồm long móng trong toàn xã.  

 2.2. Đàn lợn  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx


 
 

 

 
 

- Tiêm vắcxin phòng bệnh Dịch tả, THT trong toàn xã.  

- Tiêm vắc xin LMLM cho đàn lợn nái, đực giống, lợn ở trại giống, trang 
trại; khi có dịch tiêm cho toàn bộ đàn gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch, 

vùng bị uy hiếp. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh (PRRS) cho đàn lợn trong vùng có 
nguy cơ cao, vùng ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống. 

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn ở vùng có nguy cơ cao. 

- Đối với vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu phi (DTLCP) thực hiện 

theo chỉ đạo hướng dẫn cụ thể của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Thú y, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.  

2.3. Đàn chó, mèo:  Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, 

mèo thuộc diện tiêm phòng. 

2.4. Đàn gia cầm  

- Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia 

cầm trên địa bàn toàn xã.  

- Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6, A/H5N8..) 

cho đàn gia cầm ở vùng có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở 
con giống và các trường hợp chỉ đạo đột xuất của Bộ NN và PTNT trong các 
trường hợp cần thiết. 

3. Thời gian tiêm phòng  

3.1. Đợt chính 

- Từ ngày 20/3/2026 đến ngày 10/4/2026: Triển khai tiêm phòng cho đàn 
trâu, bò, dê, lợn, chó, mèo và gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) trên địa bàn toàn xã. 

Tổ chức tiêm đợt chính: Tổ chức 03 tổ tiêm phòng, mỗi tổ 01 ngày tiêm 01 
thôn và tiêm vét đối với các trường hợp còn lại ½ ngày 01 thôn. 

Đối với đàn trâu bò: Do đặc tính của vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò phải 
tiêm trước 07 ngày hoặc sau 07 ngày tiêm các loại vắc xin khác nên đề nghị các 

thôn báo cáo lại cán bộ chỉ đạo để kết hợp lịch tiêm cho phù phợp tình hình thực 
tế trên địa bàn.  

3.2. Tiêm phòng bổ sung 

- Các thôn rà soát, thống kê đối tượng chưa được tiêm phòng trong đợt 

tiêm phòng chính (do ốm, do mới phát sinh đủ diện tiêm, mới tái đàn…) báo cáo 
về UBND xã (qua phòng kinh tế) thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên 
cho đàn vật nuôi để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng luôn ở mức cao nhằm đảm bảo 

miễn dịch đối với đàn vật nuôi trong toàn xã. 

4. Công tác tiêu độc khử trùng 

Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường cùng với các mũi 
tiêm phòng gia súc, gia cầm, chú trọng công tác tiêu độc khử trùng đối với nhân 
viên thực hiện công tác tiêm phòng nhằm không để lây nhiễm chéo dịch bệnh 



 
 

 

 
 

giữa các cơ sở chăn nuôi; khuyến khích người chăn nuôi tự tiêm phòng cho đàn 

vật nuôi. Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ 
hằng tuần tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc gia 

cầm, chợ có kinh doanh gia súc gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm trên địa 
bàn xã để ngăn ngừa dịch bệnh. 

5. Kinh phí tiêm phòng  

Căn cứ vào Hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi - Thú y về thu phí tiêm 
phòng cho đàn chó, đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2026. UBND sẽ có xã thông báo 

giá vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm cụ thể. 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước từ 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội hóa khác theo quy định. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Các thành viên BCĐ tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, 
gia cầm và động vật thủy sản xã Tân Ninh (theo QĐ số 525/QĐ-UBND ngày 

31/7/2025 của UBND xã):  

- Phân công phụ trách thôn để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tiêm phòng; chỉ 

đạo thực hiện triệt để công tác tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm theo phương 
pháp cuốn chiếu; các đội tiêm phòng phải tiêm xong từng điểm tiêm đánh giá 
kết quả, rút kinh nghiệm xong mới được chuyển sang điểm tiêm khác, nếu kết 

quả chưa đạt chỉ tiêu phải tổ chức tiêm phòng lại.  

- Bám sát địa bàn, cập nhật tiến độ hằng ngày về phòng Kinh tế tổng hợp. 

Chịu trách nhiệm về tiến độ tiêm phòng thôn chỉ đạo. 

6.2. Phòng Kinh tế xã 

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm 
phòng đợt 1 năm 2026; giao ban với các thôn để đánh giá tiến độ thực hiện và 

đưa ra các giải pháp tiếp theo. 

- Tham mưu dự trù kinh phí tổ chức công tác tiêm phòng đạt hiệu quả; các 

biện pháp xử lý, khống chế, đối phó với các tình huống khi có dịch bệnh gia súc, 
gia cầm xảy ra trên địa bàn.  

- Tham mưu thành lập các tổ tiêm phòng; tổ xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêm phòng. 

- Xây dựng lịch thời gian tổ chức tiêm phòng vắc xin hàng ngày và cả đợt; 
kế hoạch tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng 
trong đợt 1/2026. 

- Theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện công tác tiêm 
phòng theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch, PCT UBND xã, vào 

16 giờ hàng ngày, tham mưu các biện pháp xử lý trách nhiệm đối với người 
đứng đầu ở những đơn vị có tỉ lệ tiêm phòng đạt thấp, không đảm bảo phòng 

dịch bệnh. 

6.3. Phòng Văn hóa- xã hội 



 
 

 

 
 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tiêm phòng và lợi ích 
tiêm phòng qua hệ thống loa truyền thanh từ xã đến thôn và các đoàn thể nhân 

dân để người dân tích cực tự giác, chủ động tham gia tiêm phòng. Chọn thời 
điểm loa để số lượng người nghe được nhiều nhất. 

- Đưa tin, biểu dương những thôn thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng đạt cao; 
đồng thời phản ánh những thôn chưa tích cực, triển khai chậm, tỷ lệ thấp, để xảy 

ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

6.4. Công an xã 

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn xã, tổ tiêm phòng thực hiện xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo quy định. 

6.5. Tổ tiêm phòng 

- Phối hợp với cán bộ được phân công chỉ đạo, thôn trưởng nắm danh sách 
đàn chó mèo, gia súc, gia cầm của từng thôn lên kế hoạch tiêm cuốn chiếu. 

- Trực tiếp hướng dẫn và theo dõi đàn gia súc, gia cầm trong và sau khi 
tiêm phòng để kịp thời xử lý can thiệp ngay khi bị phản ứng sau khi tiêm.  

- Kiểm tra hoá đơn mua và tiêm vác xin của hộ, các trang trại, gia trại 
chăn nuôi GS, GC và tổng hợp báo cáo số lượng GS,GC đã được tiêm phòng 

trong ngày báo cáo về phòng kinh tế. Trường hợp chủ trang trại, gia trại không 
có hoá đơn mua thuốc vác xin thì yêu cầu các hộ đến Trung tâm DVNN Triệu 

Sơn để mua vắcxin tiêm phòng cho đàn GS,GC. 

- Lập biên bản phối hợp với công an xã xử lý các hành vi chống đối không 

thực hiện tiêm phòng khi chăn nuôi theo quy định 

- Sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin, tránh thất thoát, bảo quản đúng kỹ 
thuật. Trong quá trình đi tiêm đảm bảo đúng kỹ thuật theo quy định. 

6.6. Các thôn trên địa bàn xã 

-  Căn cứ vào Kế hoạch tiêm phòng của UBND xã, các Trưởng thôn tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Thường xuyên rà soát, thống kê tổng đàn, thu tiền vắc xin của hộ và nộp 

trực tiếp cho phòng Kinh tế. Lập danh sách các hộ chăn nuôi để lên kế hoạch tiêm 
và yêu cầu ký cam kết tiêm phòng. Triển khai tiêm phòng đúng tiến độ, chỉ tiêu 

theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch bệnh  

+ Bố trí lực lượng ở thôn tham gia tổ chức tiêm phòng, chịu trách nhiệm 

thống kê, ghi chép sổ sách, thu tiền, theo dõi cập nhật số liệu hằng ngày và báo 
cáo kết quả về UBND xã (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp. 

+ Thông báo trước cho chủ vật nuôi chủ động nhốt gia súc gia cầm và có 
trách nhiệm phải bắt, giữ gia súc, gia cầm để tiêm phòng.  

- Đối với vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò căn cứ tình hình thực tế của thôn, 
chủ động phối hợp phòng Kinh tế có kế hoạch tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn 
trâu, bò thuộc diện tiêm phòng, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trâu, bò trong diện tiêm và 

đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. 



 
 

 

 
 

- Rà soát chính xác, triệt để đàn chó mèo để có các giải pháp, phương án 
tiêm phòng vắc xin dại để đảm bảo tiêm phòng đạt 100% diện tiêm. 

- Thôn trưởng các thôn chịu trách nhiệm trước Nhân dân trong thôn và 
trước chủ tịch UBND xã về kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ 

thấp dẫn đến dịch bệnh xảy ra làm thiệt hại đến kinh tế, sức khỏe của nhân dân. 

- Riêng đối với vắc xin Dại, yêu cầu tiêm 100%, nếu để người bị chó dại 

cắn, Thôn trưởng và người nuôi chó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về UBND xã 

(qua phòng kinh tế). 

6.7. Đề nghị UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội 

Tích cực tuyên truyền, vận động Đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác 

tham gia công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch của UBND xã đề ra và kết thúc đúng thời gian 

quy định; không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn 
cho chăn nuôi phát triển, hạn chế thiệt hại về kinh tế và sức khỏe nhân dân 

 6.8. Các hộ chăn nuôi 

Đề nghị các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ động bắt nhốt đàn vật nuôi 

để tổ tiêm phòng đến tiêm nhanh chóng, đạt kết quả và đảm bảo đúng tiến độ 
thời gian đã quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2026 của UBND xã Tân 
Ninh, đề nghị các phòng, ngành, đơn vị có liên quan, các thôn nghiêm túc triển 

khai thực hiện đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận:                                                                                                            
 - Sở NN&MT tỉnh (b/c);                                                                                                     
- TTr HU, HĐND xã (b/c);  
- Chủ tịch UBND xã (b/c); 
- UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã; 
- Các thành viên BCĐTP, BCĐ cơ sở xã;  
- Các phòng ban chuyên môn xã; 
- Bí thư; Trưởng các thôn; 
- Lưu: VT, KT.                                                                        

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lương Ngọc Ánh 
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